
VŨ ĐÌNH KẾT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 75 SỐ TC: 5

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.95.06.48.0CÐN KT 1714/10/97AnhNguyễn Hoàng04701710011

6.68.04.68.0CÐN KT 1701/08/99ÁnhNguyễn Hồng04701710022

3.73.04.64.0CÐN KT 1725/09/96BăngNguyễn Thị Tiểu04701710033

6.06.06.06.0CÐN KT 1712/05/99ChươngPhan Nguyễn Mạnh04701710064

5.14.05.88.0CÐN KT 1722/10/99DungLý Nghi04701710085

2.55.00.00.0CÐN KT 1720/05/99DươngNguyễn Tiến Đại04701710126

5.46.04.66.0CÐN KT 1707/07/99HiếuPhan Trung04701710227

3.84.03.64.0CÐN KT 1717/12/99HiếuPhạm Hữu04701710238

5.14.05.49.0CÐN KT 1730/03/94HuyềnĐỗ Trần Trúc04701710259

4.02.05.010.0CÐN KT 1714/05/99MyNgô Thị Bé047017104210

2.01.03.80.0CÐN KT 1726/08/99NamĐào Hoàng047017104311

5.55.05.010.0CÐN KT 1712/06/99NgaNguyễn Thị Tuyết047017104512

4.65.04.82.0CÐN KT 1718/05/99NgânNguyễn Thị Kim047017104613

4.22.05.610.0CÐN KT 1724/06/99NhưLâm Thị Huỳnh047017104914

4.84.05.08.0CÐN KT 1723/12/99PhụngLương Kim047017105415

5.95.06.010.0CÐN KT 1721/12/98TàiNguyễn Ngọc047017106216

4.84.05.08.0CÐN KT 1727/08/98TâmNguyễn Hoàng Thanh047017106517

5.35.05.46.0CÐN KT 1707/07/99ThôngĐỗ Minh047017107118

4.03.04.86.0CÐN KT 1709/02/98ThưVõ Thanh047017107619

4.74.04.88.0CÐN KT 1722/07/98TrânNguyễn Thị Huyền047017108520

5.45.04.810.0CÐN KT 1725/11/99TrinhPhạm Thị Tuyết047017108621

7.18.06.26.0CÐN KT 1713/05/99TríPhạm Minh047017108922

5.85.05.810.0CÐN KT 1715/07/99VàngLục Thị Kim047017109423

5.65.06.26.0CÐN KT 1717/10/98VũLê Văn047017109624

3.83.04.84.0CÐN KT 1701/12/98ĐạtLê Thanh047017109925
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